
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 180/QĐ-UB Tuyên Quang, ngày 27 tháng 01 năm 2000 

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 Về việc ban hành qui định kiểm dịch vận chuyển động vật  

và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994; 

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 15/2/1993; 

Căn cứ Nghị định số 93/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ về hướng dẫn 

thi hành Pháp lệnh Thú y và Điều lệ phòng, chống dịch bệnh cho động vật (ban 

hành kèm theo Nghị định số 93/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ);  

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

50/TT-NN ngày 14/01/2000, của Chi cục Thú y tại văn bản số 1181/QĐ-TY 

ngày 29/12/1999 về việc ban hành qui định kiểm dịch vận chuyển động vật và 

sản phẩm động vật, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này qui định về kiểm dịch 

động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2: Uỷ ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Giám đốc các Sở: 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Thương mại và Du lịch, Khoa học - 

Công nghệ và Môi trường, Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Chủ tịch Ủy ban  nhân 

dân các huyện, thị xã hướng dẫn, triển khai, thực hiện Quyết định này. 

Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc 

các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Thương mại và Du lịch, 

Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cấp, các ngành có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 

Hà Phúc Mịch 
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CIIỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

 

QUY ĐỊNH 

Về việc kiểm dịch vận chuyển động vật và sản phẩm động vật  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
(Ban hành kèm  theo Quyết  định số 180/QĐ-UB ngày 27 tháng 01 năm 2000) 

 

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1- Động vật bao gồm các loại: Thú, gia cầm, bò sát, thân giáp, ngành thân 

mềm và các loài cá, ong, tằm, trứng giống, tinh dịch, phôi động vật. 

- Sản phẩm động vật là thịt và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ động vật. 

2- Tất cả các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan 

Nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện việc vận chuyển 

động vật và sản phẩm động vật dưới dạng tươi sống hoặc đã chế biến trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang đều phải tuân thủ Quy định này và chịu sự quản lý, kiểm 

tra giám sát của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trực tiếp là Chi 

cục Thú y), Thương mại - Du lịch (trực tiếp là Chi cục quản lý thị trường), Y tế, 

Khoa học - Công nghệ và Môi trường và các cơ quan khác có liên quan. 

II. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM DỊCH VẬN CHUYỂN ĐỘNG VẬT VÀ SẢN 

PHẨM ĐỘNG VẬT: 

1- Động vật và sản phẩm động vật được vận chuyển: 

1.1- Những động vật xuất phát từ vùng an toàn dịch, khoẻ mạnh không 

mắc bệnh, không mang mầm bệnh của bệnh truyền nhiễm. 

1.2- Những động vật đã tiêm phòng hoặc áp dụng các biện pháp phòng 

bệnh khác theo quy định của Thú y và đang trong thời gian miễn dịch hoặc sau 

khi tiêm phòng lần cuối ít nhất là 20 ngày. 

1.3- Sản phẩm động vật được lấy từ động vật khoẻ mạnh không mắc 

bệnh, không mang mầm bệnh truyền nhiễm. Là những sán phẩm động vật có 

nguồn gốc từ điểm giết mổ đã đăng ký kinh doanh và bảo đảm đủ điều kiện kinh 

doanh; được cơ quan thú y kiểm tra, cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y, sản 

phẩm được chế biến, bảo quản đảm bảo vệ sinh thú y và vệ sinh thực phẩm. 

1.4- Động vật rừng và động vật hoang dã, quý hiếm khác chỉ được phép 

vận chuyển khi có quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 



 

 3 

2- Phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật: 

2.1- Ô tô, xuồng máy, xe gắn máy, xe thô sơ ... và dụng cụ chứa đựng 

phải được cơ quan Thú y cấp giấy chứng nhận vệ sinh Thú y, cơ quan y tế cấp 

giấy chứng nhận vệ sinh thực phẩm. 

2.2- Đối với phương tiện chở động vật sống phải che chắn, ngăn ngừa 

động vật nhẩy ra ngoài gây nguy hiểm cho người, sàn xe phải kín để các chất 

thải không rơi trên đường vận chuyển. 

2.3- Phương tiện và dụng cụ dùng chuyên chở động vật và sản phẩm động 

vật phải đủ tiêu chuẩn vệ sinh Thú y. 

3- Nghiêm cấm chở động vật và sản phẩm động vật trên các phương tiện 

chở hành khách; chở thịt, các sản phẩm chế biến lẫn với gia súc, gia cầm sống. 

4- Điều kiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh. 

4.1- Những động vật và sản phẩm động vật được phép vận chuyển như đã 

nêu ở mục 1 phần II. 

4.2- Chủ hàng phải làm đơn đề nghị trực tiếp với Chi cục Thú y tỉnh, 

trong đơn phải nêu rõ họ, tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân, số lượng, 

loài gia súc xin mua, vận chuyển, nơi xin mua, thời gian mua, thời gian và nơi 

vận chuyển đến, địa điểm thu gom, tập trung gia súc. 

Sau khi nhận được đơn đề nghị của chủ hàng, Chi cục Thú y giới thiệu địa 

điểm mua gia súc đã thực hiện tiêm phòng và thực hiện kiểm dịch tại địa điểm 

thu gom, tập trung gia súc. 

4.3- Động vật phải được tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm theo quy 

định của Thú y đang trong thời gian miễn dịch hoặc sau khi tiêm phòng lần 

cuối đủ 20 ngày, được Trạm trưởng Trạm Thú y huyện, thị xã cấp giấy chứng 

nhận tiêm phòng. 

4.4- Chi cục trưởng Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong nước sau khi chủ hàng, chủ phương 

tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật có đủ hồ sơ sau đây:  

- Tờ khai xin kiểm dịch: Ghi rõ họ tên, địa chỉ, chứng minh thư nhân dân, 

số lượng chủng loại gia súc hoặc sản phẩm động vật xin vận chuyển, mục đích 

vận chuyển, nơi vận chuyển đi, đến. 

- Giấy chứng nhận tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm theo quy định của 

Thú y đang trong thời gian miễn dịch hoặc sau khi tiêm phòng lần cuối đủ 20 

ngày, do Trạm trưởng Trạm Thú y huyện, thị xã cấp. 
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- Giấy mua, bán gia súc có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã (hoặc 

phường, thị trấn) nơi hộ gia đình bán động vật, sản phẩm động vật, có xác nhận 

của Trạm Thú y huyện, thị xã về động vật hoặc sản phẩm động vật mua, bán tại 

vùng an toàn dịch bệnh. 

- Giấy chứng nhận vệ sinh phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm 

động vật do Trạm trưởng Trạm Thú y huyện, thị xã cấp); yêu cầu phải ghi rõ tên 

chủ phương tiện, biển kiểm soát phương tiện. 

- Các giấy tờ khác theo qui định hiện hành của Nhà nước về vệ sinh an 

toàn thực phẩm, vệ sinh Thú y và qui định về kinh doanh, vận chuyển hàng hoá. 

4.5- Chủ hàng vận chuyển động vật và sản phẩm động vật nghiêm chỉnh 

chấp hành pháp luật về các khoản thuế theo qui định, chịu mọi chi phí thực hiện 

kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh Thú y và kiểm tra vệ sinh thực phẩm. 

5- Vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trong nội tỉnh. 

5.1- Là những động vật và sản phẩm động vật được phép vận chuyển. 

5.2- Chủ hàng phải làm đơn đề nghị trực tiếp với Trạm Thú y huyện, thị 

xã, trong đơn phải nêu rõ họ, tên, địa chỉ, số lượng, loài gia súc xin mua, vận 

chuyển, nơi xin mua, thời gian mua, thời gian và nơi vận chuyển đến, địa điểm 

thu gom, tập trung gia súc. 

Sau khi nhận được đơn đề nghị của chủ hàng, Trạm Thú y giới thiệu địa 

điểm mua gia súc đã thực hiện tiêm phòng và thực hiện kiểm dịch tại địa điểm 

thu gom, tập trung gia súc. 

5.3- Động vật phải được tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm theo quy định 

của Thú y, đang trong thời gian miễn dịch hoặc đã tiêm phòng lần cuối ít nhất 

được 20 ngày mới được xem xét, cấp phép vận chuyển. 

5.4- Giấy chứng nhận kiểm dịch, vận chuyển trong nội bộ tỉnh do Trạm 

trưởng Trạm Thú y huyện, thị xã cấp sau khi chủ hàng, chủ phương tiện vận 

chuyển đã có đủ các điều kiện như qui định đối với cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trong nước qui định tại mục 4.4 

phần II. 

5.5- Chủ hàng phải chấp hành mọi quy định về kinh doanh và chịu lệ phí 

kiểm định, kiểm tra vệ sinh Thú y và kiểm tra vệ sinh thực phẩm. 

6- Bãi tập trung nơi gom nhốt động vật trước khi vận chuyển trong và 

ngoài tỉnh phải được Chi cục Thú y thẩm định và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thị xã cho phép, phải đảm bảo vệ sinh Thú y, đảm bảo vệ sinh môi trường. 
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7- Mọi phí tổn kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật do chủ hàng phải 

trả lệ phí theo đúng Nghị định số 93/CP của Chính phủ, văn bản số 

6674TC/HCSN ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính và qui định của Trung ương, 

của tỉnh hiện hành. Chủ hàng vận chuyển động vật và sản phẩm động vật phải 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong kinh doanh. 

8- Động vật và sản phẩm động vật đưa vào tỉnh 

8.1- Động vật để nuôi hay giết thịt vận chuyển vào tỉnh phải có nguồn gốc 

rõ ràng, có đầy đủ giấy kiểm dịch nơi xuất phát và các giấy tờ kinh doanh hợp 

pháp khác. 

8.2- Khi động vật vận chuyển đến điểm dừng trong tỉnh phải nhốt cách ly, 

báo cáo Trạm Thú y huyện, thị nơi gần điểm dừng kiểm tra vệ sinh Thú y và 

kiểm dịch lại sau đó mới đem nuôi hoặc giết thịt. Khi có mầm bệnh truyền 

nhiễm thì chủ hàng phải thực hiện theo hướng dẫn của Thú y. 

8.3- Khi nhập sản phẩm động vật vao tỉnh, chủ hàng phải báo cáo cơ quan 

Thú y, Y tế, quản lý thị trường gần nhất đề thực hiện kiểm tra vệ sinh Thú y, vệ 

sinh thực phẩm và các thủ tục về kinh doanh. 

III. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KIỂM DỊCH VẬN CHUYỂN ĐỘNG 

VẬT VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH: 

1- Về lĩnh vực Thú y: 

1.1- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm quản lý, trực 

tiếp chỉ đạo, giám sát Chi cục Thú y thực hiện chức năng quản lý nhà nước toàn 

bộ lĩnh vực Thú y trên địa bàn toàn tỉnh. 

1 2- Trạm Thú y huyện, thị chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực 

Thú y trên địa bàn huyện, thị. 

- Thường xuyên kiểm tra phát hiện động vật và sản phẩm động vật ra vào 

địa phương, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp làm sai quy định.  

2- Về vệ sinh an toàn thực phẩm: 

2.1- Sở Y tế chủ trì cùng các cấp, các ngành liên quan chịu trách nhiệm 

quản lý nhà nước về vệ sinh thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. 

2.2- Trung tâm y tế các huyện, thị có trách nhiệm quản lý nhà nước về vệ 

sinh thực phẩm trên địa bàn huyện, thị. 

- Trường hợp trong quá trình kiểm tra vượt quá khả năng kết luận phải 

báo cáo ngay về Trung tâm y tế huyện, thị và Sở Y tế. 



 

 6 

3- Về lĩnh vực môi trường: 

3.1- Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường quản lý nhà nước về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn toàn tỉnh. 

3.2- Có trách nhiệm phân công kiểm tra vệ sinh môi trường đối với các 

nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật để vận chuyển ở các huyện, thị xã. 

4- Về lĩnh vực thương mại: 

4.1- Sở Thương mại - Du lịch có trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý 

kinh doanh buôn bán động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn toàn tỉnh. 

4.2- Chi cục quản lý thị trường có trách nhiệm quản lý Nhà nước và đồng 

thời tiến hành kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các qui định của pháp luật 

trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa 

bàn toàn tỉnh. 

5- Trách nhiệm quản lý về kiểm dịch vận chuyển động vật và sản phẩm 

động vật: 

5.1- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thương mại - Du lịch, 

Sở Y tế, Sở Khoa học công nghệ và môi trường, Công an tỉnh, Cục thuế thường 

xuyên phối hợp chặt chẽ kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về thực hiện 

kiểm dịch vận chuyển động vật và sản phẩm động vật theo đúng quy định của 

pháp luật. 

5.2- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp 

với các ngành liên quan chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy định này. 

5.3- Việc thu lệ phí, phí tổn trong quá trình kiểm tra, khiếu nại, đăng ký 

phải thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 

IV. KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM: 

1- Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Pháp lệnh Thú y, 

Nghị định 93/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp 

lệnh Thú y sẽ được khen thưởng theo chế độ hiện hành. 

2- Tổ chức, cá nhân vi phạm Pháp lệnh Thú y, Nghị định 93/CP của 

Chính phủ, tuỳ theo mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu vi phạm 

nghiêm trọng thì truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
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Quy định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây của tỉnh 

Tuyên Quang trái với Quy định này đều bãi bỏ. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở khoa học công nghệ và môi 

trường, Sở Y tế, Sở Thương mại - Du lịch, Chi cục Thú y và các cấp, các ngành 

có liên quan theo chức năng quyền hạn của mình hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra 

thực hiện những Quy định trên. 

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung báo 

cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 

Hà Phúc Mịch 
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